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Câu 1: (0,75 điểm) Rút gọn biểu thức: 
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Câu 2: (0,75 điểm) Giải hệ phương trình: 
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Câu 3: (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH=12 cm 
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Câu 4: (1,0 điểm) Giải phương trình: 
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Câu 5: (0,75 điểm) Viết phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’): y = 2x+1 và đi qua điểm 
[image: image5.wmf]A(2;7)

 
Câu 6: (1,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm E và F. Gọi H là giao điểm của CE và BF. Chứng minh AH vuông góc với BC
Câu 7: (1,0 điểm)Cho Parabol 
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 và đường thẳng 
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 Chứng minh đường thẳng (d) cắt parabol (P) luôn có điểm chung với mọi giá trị của m
Câu 8: (1,0 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36 km. Khi đi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đén B
Câu 9: (0,75 điểm) Cho 
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 là góc nhọn). Tính 
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Câu 10: (0,75 điểm) Một hình trụ có diện tích toàn phần bằng 
[image: image11.wmf]2
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 , chiều cao bằng 12 cm. Tính thể tích hình trụ đó
Câu 11: (0,75điểm) Cho phương trình: 
[image: image12.wmf]2
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Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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Câu 12:  (0,75 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài với nhau tại D. Vẽ cát tuyến CB của đường tròn (O’) tiếp xúc ngoài với đường tròn (O) tại A (C, B thuộc đường tròn (O’), B nằm giữa A và C). Chứng minh điểm A cách đều hai đường thẳng BD và CD.
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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)

(

)

x;y2;3

=-

 
	[image: image17.emf]12

9

H

A

B

C


	Câu 3) Áp dụng hệ thức lượng vào 
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Vậy HC = 16 cm


4) 
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Đặt 
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Phương trình thành 
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Suy ra phương trình có hai nghiệm 
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5) Gọi d có phương trình 
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Vì d // d’: y=2x+1
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Vì d: y = 2x +b qua A(2;7) nên 7 = 2.2 +b 
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Vậy phương trình đường thẳng d cần tìm là y = 2x +3
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	Vì 
[image: image30.wmf]BEC
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 nội tiếp (O) có BC là đường kính 
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[image: image33.wmf]ABC

ÞD

 có BF, CE là 2 đường cao

Suy ra H là trực tâm

Nên 
[image: image34.wmf]AHBC

^

 


7) Ta có phương trình hoành độ giao điểm với (P) và (d) là:
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Suy ra (d) và (P) luôn có điểm chung

8) Gọi x là vận tốc lúc đi (x > 0)


[image: image36.wmf]Þ

 Thời gian lúc đi: 
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 và vận tốc lúc về là: 
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36 phút = 
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 . Thời gian lúc về là: 
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Vì lúc về tăng vận tốc lên 3 km/h nên về sớm hơn 
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Ta có phương trình
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Vậy vận tốc lúc đi là 12 km/h

9) Ta có: 
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Vậy 
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Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì 
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Khi đó, áp dụng Vi et ta có 
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Vì 
[image: image50.wmf]2
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Bài 12
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Vẽ CD cắt (O) tại E.
Vẽ tiếp tuyến chung của (O) và (O’) tại D cắt AB tại I

Để A cách đều CD và BD. Ta cần chứng minh DA là tia phân giác 
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Ta có 
[image: image53.wmf]·

·

ADIAEI

=

 (cùng chắn 
[image: image54.wmf]»

AD

 trong (O)) (1)


[image: image55.wmf]·

·

IDBDCB

=

 (cùng chắn 
[image: image56.wmf]»

BD

 trong (O’)) (2)

Từ (1) và (2)
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Hay 
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Mà 
[image: image62.wmf]·

·

EAxADE

=

 (cùng chắn 
[image: image63.wmf]»

AE

 )   (4)

Từ (3) và (4) 
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 DA là tia phân giác 
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 A cách đều BD và CD
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